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KẾT QUẢ HỌC TẬP CUỐI NĂM
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The Academic Year 2015 - 2016
Lớp: Ba 1
Class 3-01

STT
No.

Họ tên
Full Name

Tiếng Việt
Vietnamese

Toán
Maths

Tự nhiên và
Xã hội

Nature & Society

Đạo đức
Morality

Âm nhạc
Music

Mĩ thuật
Fine Art s

Thủ công
Handicafts

Thể dục
Physical

Education

Năng lực
Conduct

Phẩm chất
Personal Qualities

1 Nguyễn Huỳnh Mỹ An 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Nguyễn Hữu Minh Anh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Lương Thi Ái 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Trần Gia Bảo 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Trần Hữu Đức 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Nguyễn Dương Dỉnh Hân 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Đặng Quang Huy 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Nguyễn Quốc Huy 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Dương Mỹ Khánh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt9 Dương Mỹ Khánh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Nguyễn Thư Bảo Minh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Nguyễn Ngọc Tuấn Minh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Lê Đoàn Xuân Nghi 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Nguyễn Hoành Thiên Phong 8 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Lưu Vĩ Phong 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Lê Kim Điền Thảo 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Nguyễn Quốc Thiên 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Trần Anh Thy 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Trần Cao Trí 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Bùi Xuân Trọng 7 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Võ Vân Phương Yến 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked byGVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Võ Thị Thơ Nguyễn Thị Vân AnhNguyễn Thị Hoàng Yến
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Lớp: Ba 2
Class 3-02

STT
No.

Họ tên
Full Name

Tiếng Việt
Vietnamese

Toán
Maths

Tự nhiên và
Xã hội

Nature & Society

Đạo đức
Morality

Âm nhạc
Music

Mĩ thuật
Fine Art s

Thủ công
Handicafts

Thể dục
Physical

Education

Năng lực
Conduct

Phẩm chất
Personal Qualities

1 Nguyễn Huỳnh Ngọc Anh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Phạm Nguyễn Minh Anh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Trương Cẩm Đào 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Đỗ Phúc Đạt 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Vy Thanh Hằng 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Trần Hiển Hồng 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Nguyễn Huy Hùng 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Lưu Diệu Khang 8 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Tạ Minh Kỳ 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt9 Tạ Minh Kỳ 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Hoàng Tuệ Mẫn 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Lục Chánh Quang Minh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Nguyễn Châu Phương Ngân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Đoàn Nguyễn Mỹ Ngân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Văn Hữu Phúc 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Giang Kiết San 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Nguyễn Đỗ Tuyết Thanh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Ngô Gia Tường 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Nguyễn Mai Trâm 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Nguyễn Phú Vinh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Ngô Khai Vinh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Trần Cát Như Ý 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Võ Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Vân AnhNguyễn Thị Hoàng Yến
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KẾT QUẢ HỌC TẬP CUỐI NĂM
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Lớp: Ba 3
Class 3-03

STT
No.

Họ tên
Full Name

Tiếng Việt
Vietnamese

Toán
Maths

Tự nhiên và
Xã hội

Nature & Society

Đạo đức
Morality

Âm nhạc
Music

Mĩ thuật
Fine Art s

Thủ công
Handicafts

Thể dục
Physical

Education

Năng lực
Conduct

Phẩm chất
Personal Qualities

1 Phạm Xuân Quang Anh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Đỗ Huỳnh Hồng Anh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Phạm Bảo An 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Trương Gia Bách 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Đỗ Trần Quỳnh Chi 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Lê Hồ Đông Giang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Vũ Kim Huy Hoàng 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Phạm Đức Khiêm 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Lưu Kiến Linh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt9 Lưu Kiến Linh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Từ Gia Ly 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Lương Gia Minh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Trương May My 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Võ Mạc Thức Quân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Nguyễn Minh Quân 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Lê Minh Thư 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Hồ Viễn Thư 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Tạ Hoàng Trí 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Vương Kiệt Tuấn 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Trần Ngọc Minh Xuân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Nguyễn Đình Quốc Huy 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked byGVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Huỳnh Thị Nhị Nguyễn Thị Vân AnhNguyễn Thị Hoàng Yến
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Lớp: Ba 4
Class 3-04

STT
No.

Họ tên
Full Name

Tiếng Việt
Vietnamese

Toán
Maths

Tự nhiên và
Xã hội

Nature & Society

Đạo đức
Morality

Âm nhạc
Music

Mĩ thuật
Fine Art s

Thủ công
Handicafts

Thể dục
Physical

Education

Năng lực
Conduct

Phẩm chất
Personal Qualities

1 Si Tau Tiffany Gia An 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Hồ Phương Cát Anh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Nghiêm Phương Anh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Lương Gia Bằng 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Phạm Thùy Dương 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Đỗ Khắc Gia Đạt 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Lâm Gia Hân 6 6 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Lâm Quang Chí Hào 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Âu Gia Hào 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt9 Âu Gia Hào 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Trần Huy 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Lê Đăng Khoa 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Ái Phúc Cảnh Khôi 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Huỳnh Bội Mãn 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Lâm Quang Minh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Ngô Trọng Nghĩa 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Lương Gia Nguyên 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Trần Hồng Phát 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Lý Thuận Thành 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Trần Hoàng Tiến 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Lâm Thụy Tường Vy 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

21 Vũ Thị Bích Trâm 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Phan Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Vân AnhNguyễn Thị Hoàng Yến
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Lớp: Ba 5
Class 3-05

STT
No.

Họ tên
Full Name

Tiếng Việt
Vietnamese

Toán
Maths

Tự nhiên và
Xã hội

Nature & Society

Đạo đức
Morality

Âm nhạc
Music

Mĩ thuật
Fine Art s

Thủ công
Handicafts

Thể dục
Physical

Education

Năng lực
Conduct

Phẩm chất
Personal Qualities

1 Arthur Horst Max Werner 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Ngô Võ Lan Chi 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Nguyễn Thái Dương 8 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Nguyễn Mạnh Dũng 8 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Nguyễn Mai Hân 9 6 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Mai Kim Hảo 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Phạm Hoàng Huy 7 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Võ Chí Khang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Nguyễn Châm Khanh 9 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt9 Nguyễn Châm Khanh 9 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Tăng Thi Nhã 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Cao Ngọc Ánh Quỳnh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Vương Huy Thành 8 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Trần Gia Thành 8 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Bùi Đăng Thịnh 7 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Hồng Phan Văn Tiến 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Bùi Minh Trí 9 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Nguyễn Ngọc Uyên Trinh 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Bành Thiên Tuệ 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Nguyễn Minh Tường Vi 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked byGVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Nguyễn Thị Thùy Nguyễn Thị Vân AnhNguyễn Thị Hoàng Yến
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Lớp: Ba 6
Class 3-06

STT
No.

Họ tên
Full Name

Tiếng Việt
Vietnamese

Toán
Maths

Tự nhiên và
Xã hội

Nature & Society

Đạo đức
Morality

Âm nhạc
Music

Mĩ thuật
Fine Art s

Thủ công
Handicafts

Thể dục
Physical

Education

Năng lực
Conduct

Phẩm chất
Personal Qualities

1 Phạm Tấn Cơ 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Nguyễn Ngọc Danh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Lee Tuấn Dương 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Thái Dương 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Lâm Bảo Hân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Huỳnh Thị Thanh Hà 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Nguyễn Bảo Khang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Nguyễn Phạm Trúc My 9 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Nguyễn Tuệ Nhân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt9 Nguyễn Tuệ Nhân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Lâm Ngân Nhi 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Huỳnh Thiệu Phong 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Đặng Vũ Trúc Quyên 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Lê Bảo Trâm 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Trần Bảo Trân 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Trần Nguyễn Minh Truyền 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Phạm Kim Uyên 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Ngô Phi Hoàng Khánh Vy 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Trần Ngọc Khánh Vy 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Nguyễn Thị Hoàng YếnTrần Thị Mỹ Kim Nguyễn Thị Vân AnhNguyễn Thị Hoàng Yến
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Lớp: Ba 7
Class 3-07

STT
No.

Họ tên
Full Name

Tiếng Việt
Vietnamese

Toán
Maths

Tự nhiên và
Xã hội

Nature & Society

Đạo đức
Morality

Âm nhạc
Music

Mĩ thuật
Fine Art s

Thủ công
Handicafts

Thể dục
Physical

Education

Năng lực
Conduct

Phẩm chất
Personal Qualities

1 Mai Ngọc Anh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Hoàng Hải Anh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Mai Lê Gia Bảo 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Đào Gia Đạt 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Trương Ngọc Hiền 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Nguyễn Trọng Hy 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Hoàng Thế Khang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Quách Vỹ Khang 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt9 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Dương Anh Kiệt 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Tiền Tuấn Minh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Nguyễn Tấn Minh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Vĩnh Bảo Hà My 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Lê Hoàng Yến Nhi 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Nguyễn Ngọc Thục Nhi 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Nguyễn Khánh Quỳnh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Ngô Trần Minh Sang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Diệp Ngọc Quốc Thịnh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Trịnh Vân Thy 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Trần Tường Vỹ 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked byGVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Nguyễn Thị Hải Nguyễn Thị Vân AnhNguyễn Thị Hoàng Yến
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Lớp: Ba 8
Class 3-08

STT
No.

Họ tên
Full Name

Tiếng Việt
Vietnamese

Toán
Maths

Tự nhiên và
Xã hội

Nature & Society

Đạo đức
Morality

Âm nhạc
Music

Mĩ thuật
Fine Art s

Thủ công
Handicafts

Thể dục
Physical

Education

Năng lực
Conduct

Phẩm chất
Personal Qualities

1 Đặng Ngọc Bảo Anh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Mã Thiên Ái 7 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Lê Dương Khánh Đăng 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Nguyễn Trí Đỉnh 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Trần Nguyễn Việt Hà 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Lê Thanh Hải 8 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Lâm Thanh Hằng 8 5 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Nguyễn Thế Khang 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Cao Hoàng Minh 9 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt9 Cao Hoàng Minh 9 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Trương Gia Nhi 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Liêu Bội Như 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Nguyễn Lê Ny 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Nguyễn Ngọc Phúc Tâm 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Phó Nhược Thơ 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Ngô Cao Minh Thư 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Nguyễn Hoàng Yến Thy 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Phan Cẩm Trúc 9 6 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Võ Lại Phương Uyên 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Lê Nguyễn Hải Yến 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Nguyễn Đinh Bằng 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked byGVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Nông Thị Thuận Nguyễn Thị Vân AnhNguyễn Thị Hoàng Yến
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Lớp: Ba 9
Class 3-09

STT
No.

Họ tên
Full Name

Tiếng Việt
Vietnamese

Toán
Maths

Tự nhiên và
Xã hội

Nature & Society

Đạo đức
Morality

Âm nhạc
Music

Mĩ thuật
Fine Art s

Thủ công
Handicafts

Thể dục
Physical

Education

Năng lực
Conduct

Phẩm chất
Personal Qualities

1 Danny Truong Le 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Phạm Ngọc Băng 7 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Lê Nguyễn Hồng Châu 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Phạm Uyên Chi 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Lý Quang Dương 8 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Đỗ Nguyễn Minh Đạt 6 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Lê Quốc Khải 8 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Nguyễn Ngọc K'mi 9 7 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Hồ Đặng Khánh Linh 10 7 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt9 Hồ Đặng Khánh Linh 10 7 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Đặng Đoàn Minh Long 8 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Lê Nguyễn Quang Minh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Huỳnh Kim Ngọc 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Nguyễn Khánh Ngọc 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Dương Tâm Như 7 7 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Lâm Khánh Quân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Nguyễn Quốc Thái 8 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nguyễn Lâm Minh Thư 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Nguyễn Hữu Phúc Tường 8 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Phạm Minh Văn 6 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Lý Uyển Vi 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked byGVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Nguyễn Thị Trúc Li Nguyễn Thị Vân AnhNguyễn Thị Hoàng Yến
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STT
No.

Họ tên
Full Name

Tiếng Việt
Vietnamese

Toán
Maths

Tự nhiên và
Xã hội

Nature & Society

Đạo đức
Morality

Âm nhạc
Music

Mĩ thuật
Fine Art s

Thủ công
Handicafts

Thể dục
Physical

Education

Năng lực
Conduct

Phẩm chất
Personal Qualities

1 Aimee Hue Duong 10 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

2 Ngô Thụy Bảo Anh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

3 Nguyễn Lâm Huệ Ân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

4 Quách Khải Danh 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

5 Dương Gia Đồng 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

6 Trần Quang Gia Huy 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

7 Trần Dương Lể 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

8 Nguyễn Thiên Lộc 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

9 Nguyễn Mai Ngân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt9 Nguyễn Mai Ngân 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

10 Tô Uyển Nghi 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

11 Muôn Ngọc Nhân 8 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

12 Huỳnh Minh Phát 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

13 Nguyễn Thanh Phú 10 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

14 Lê Ngô Gia Phúc 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

15 Phó Nhã San 9 9 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

16 Trịnh Hiệp Tài 9 8 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

17 Nhâm Đặng Minh Thư 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

18 Phan Hiền Nhất Trâm 8 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

19 Lê Minh Trang 9 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

20 Hỷ Phú Vinh 10 10 Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành Đạt Đạt

GVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked byGVCN/Class teacher GĐCTVN/VP. Manager Kiểm tra/Checked by

Trần Diệp Thu Phương Nguyễn Thị Vân AnhNguyễn Thị Hoàng Yến


